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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC
 

) THUỐC BÁN THEO ĐƠN

ĐỂ THUỐC XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG

THUỐC NÀY CHỈDÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

”” _TETRACYCLIN 250mg
TRÌNH BAY: 250 vién trong1lo.

CÔNG THỨC :
Tetracyclin hydroclOrid.....................---------ss-++erreetrrtertttrrtrrerrrrtrrrrrr250mg

Tá dược (Tinh bột sắn, G cum, Magnesi stearat)....... .vđ 1 viên

CÁC ĐẶC TÍNH TÁC DỤNG:
Các đặc tính dược lực học:
Tetracyclin là một kháng sinh phổ rộng có tác dụng kìm khuẩn do ức chế quátrình tổng hợp protein của vi khuẩn

Tetracyclin tác dụng trên nhiều vi khuẩn gây bệnh, cả Gram (-) và Gram (+), hiếu khí, ky khí, thuốc có tác dụng trên

Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsia.

Các đặc tính dược động học:

~ Hấp thu: Tetracyclin đ'sợc háp thu qua đường tiêu hóa, uống lúc đói khoảng 80% Tetracyclin được háp thu.

- Phân bố: 1 giờ sau khi uống liều đơn 250mg, thuốc đạt nồng độ điều trị trong huyết tương. Nồng độ tối đa (2 - 3ug/l)

đạt được sau 2 - 3 giờ, nồng độ điều trị được duytrì trong khoảng 6 giờ. Tetracyclin phân bố rộng khắp các mô và dịch

cơ thể, Tetracyclin qua nhau thai và phân bố trong sữa mẹ.

~ Thải trừ: Thời gian bán thải của Tetracyclin khoảng 8 giờ, Tetracyclin tập trung ở gan, bài tiết qua mật và ruột, một

phân tái hấp thu trở lại vòng tuần hoàn gan- ruột.

CHỈ ĐỊNH:
- Các nhiễm khuẩn đường hô hấp nhưviêm phổi, viêm phế quản, viêm xoang... do Clamydia pneumoniae nhay cam

với Tetracyclin.

~ Tham gia một số phác đồ điều trị H. pyloritrong bệnh loét dạ dày tá tràng.

- Phối hợp với thuốc chống sốt rét như quinin để điều trị sốt rét do P falciparum đã kháng thuốc.

CACH DUNG - LIEU LUQNG:
Liều dùng: Người lớn: Uống 1 - 2 viên x 4 lần/ngày.

Trẻ em trên 8 tuổi: Uống 25 - 50mg/kg thể trong/ngay, chia 2 - 4 lần.

Nên uống 1 giờ trước hoặc sau 2 giờ sau bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Các trường hợp mẫn cảm với Tetracyclin.
Không dùng Tetracyclin cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 8 tuổi.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
~Tetracyclin làm giảm hoạt lực của Peniciclin trong điều trị viêm màng não do phế cầu khuẩn và có thể cả bệnh tim

hồng nhiệt.
- Các thuốc chống acid chứa nhôm, bitmus, calci hay magnesi khi dùng đồng thời sẽ làm giảm tác dụng điều trị của

Tetracyclin.

~ Không nên phối hợp Tetracyclin với các thuốc lợi tiểu vìtương tác này dẫn đến tăng urê huyết.

~ Tác dụng của Tetracyclin sẽ làm giảm đáng kể nếu sửdụng cùng với sữa hay các chếphẩm từ sữa.

THẬN TRỌNG:
- Thận trọng khi dùng với các bệnh nhân có tiền sử dị ứng, bệnh nhân suy thận, tim không dùng liều cao.

~ Tetracyclin có thể gây phát triển quá mức các vi sinh vật không nhạy cảm, kể cả nấm. Nếu xảy ra bội nhiễm, cần

ngừng thuốc và thay thế bằng một phác đồ khác thích hợp.

~ Khi điều trị kéo dài, cần thực hiện các xét nghiệm định kỳ đánh giá chức năng gan, thận và tạohuyết.

~ Một vài trường hợp dùng tetracyclin thấy có phản ứng nhạy cảm với ánh sáng biểu hiện bằng bỏng nắng khi tiếp

xúc với ánh nắng mặt trời. Những người bệnh dùng tetracyclin nếu phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời

hay tia tử ngoại cần được cảnh báo về nguy cơ này và cần ngừng thuốc ngay khi có những triệu chứng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: có thể gặp một số tác dụng không mong muốn sau:

Thường gặp,ADR >1/100

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, ỉa chảy.
Chuyển hóa: Răng trẻ kém phát triển và biến màu khi sửdụng tetracyclin cho phụ nữmang thai và trẻ dưới 8 tuổi.

Cácphản ứng khác: Tăng phát triển vi khuẩn kháng kháng sinh và nguy cơ phát triển vi khuẩn đường ruột kháng kháng

 

  

h.
ítgặp, 1/1000 <ADR < 1/100
Tiêu hóa: Loétvà co hẹp thực quản.
Da: Phản ứng dị ứng da, mày đay, phù Quincke, tăng nhạy cảm với ánh sáng khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Hiếm gặp,ADR <1/1000
Toàn thân: Các phản ứng quá mẫn phản vệ, ban xuất huyết phản vệ, viêm ngoại tâm mạc, lupus ban đồ toàn thân trầm

trọng thêm.

Máu: Thiếu máu tan huyết, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu trung tính và tăng bạch cầu ưa eosin.

Tiêu hóa: Viêm ruột kết màng giả, viêm lưỡi, viêm miệng, viêm tụy.

Phụ khoa: Viêm cổtử cung, viêm âm đạo, nhiễm nẫm do rối loạn hệvi khuẩn thường trú.

Gan: Độcvới gan cùng với suy giảm chức năng thận.

Thần kinh: Tăng áp suất nội sọ lành tính.

Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặpphảikhisử dụng thuốc.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng Tetracyclin cho phụ nữmang thai vì có thể gây tác dụng với xương và răng thainhỉ.

Không nên dù in trong thời kỳ cho con bú vì có thể gây biến màu răng vĩnh viễn, ức chế sựphát triển xương

6.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa được ghi nhận.

HAN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bÌ.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
TIÊU CHUẨN: DĐVN IV
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